
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Dãy 2, DM4 -16, Đất Làng Nghề đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH TÂM HÀ NỘI

0110346762

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống 4633

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(không bao gồm kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang 
dùng để ghi âm, ghi hình, định vị)

4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(loại trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, 
dịch vụ lấy lại tài sản, trừ đấu giá )

8299

6. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

7. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

8. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(loại trừ Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)

6399

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH TÂM 
HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH TAM HA NOI TRADE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986.122.618
Email: Nguyendinhduclam2013@gmail

.com  

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐẶNG 
NGỌC HUY

Việt 
Nam

Căn hộ 2105 Ct1-103 
Kđt Văn Khê, Phường 
La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 026088000493

2 NGUYỄN 
THỊ LAN

Việt 
Nam

Thôn Cộng Hòa, Xã 
Xuân Lôi, Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 026160001227

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

15. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ đấu giá)

4774

16. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông
Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông
Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di 
động

6190(Chính)

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang 
dùng để ghi âm, ghi hình, định vị)

4741

18. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

19. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

20. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

21. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

22. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026088000493
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 2105 Ct1-103 Kđt Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 2105 Ct1-103 Kđt Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG NGỌC HUY Nam

01/05/1988 Kinh Việt Nam

23/07/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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